Đề 3: Trước tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, anh/ chị có suy nghĩ gì về dịch bệnh Covid - 19
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1. Khái niệm
Covid – 19 là một bệnh dịch do virut corona gây ra. Đó là loại virut mới chưa từng được phát hiện trước đó, lây lan qua đường hô hấp dưới dạng giọt bắn và gây ra căn bệnh viêm phổi quái ác.

2. Biểu hiện
- Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến vô cùng phức tạp với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm với hơn 1,5 triệu ca nhiễm, hơn 80 nghìn người tử vong.

- Nước ta, tình hình dịch bệnh bước sang giai đoạn mới ghi nhận hàng loạt trường hợp nhiễm mới. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, chuyển sang giai đoạn tự cách li toàn xã hội, chưa có trường hợp nào tử vong và có hơn 100 bệnh nhân đã xuất viện.

3. Quan điểm, suy nghĩ cá nhân
Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh Covid hoành hành khắp nơi, làm đảo lộn cuộc sống của biết bao người. Cuộc sống của tôi cũng không ngoại lệ. Những tuần đầu nghỉ dịch tôi thấy rất bức bí, khó chịu, không được ra ngoài, không được làm việc mình muốn mà luôn nơm lớp lo sợ mình sẽ bị nhiễm bệnh, sau đó là chuỗi ngày "vô tích sự", ăn, ngủ, chơi điện thoại, ipad,...Tôi thực sự căm ghét và muốn con virus đáng ghét ấy biến mất ngay lập tức.

Nhưng sau một vài tuần, cuộc sống của tôi bắt nhịp được với kế hoạch tôi đặt ra, không còn chuỗi ngày "vô tích sự" nữa. Tôi có thời gian tự tập thể dục thể thao ở nhà, phụ giúp ba mẹ việc nhà, học bài theo hướng dẫn, đọc những cuốn sách yêu thích, có thời gian để trò truyện, thể hiện sự quan tâm với người thân, tuyên truyền để mọi người thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh Covid - 19, đảm bảo sức khỏe về thể chất tinh thần, có thời gian thực hiện một số dự án nhỏ vì cộng đồng,... và đặc biệt tôi đã có những suy nghĩ tích cực hơn với Covid - 19.

Với tôi Covid - 19 chính là một "Sứ giả thử thách" được cử xuống để thử thách con người. Cũng như những Sứ giả thử thách Sars, Ebola,.. trước đó Sứ giả Covid cũng sẽ biến mất khi con người vượt qua được thử thách. Đó là những thử thách về sức mạnh tinh thần, tình đoàn kết, yêu thương, thử thách sức mạnh trí tuệ, thử thách lòng nhân,...

Nước ta đang ở đâu trên con đường vượt thử thách ấy?
Theo tôi, Việt Nam chúng ta đang bước từng bước vững chắc tới đích:

- Thử thách sức mạnh đoàn kết: Nước ta có sự đoàn kết, với những chủ trương chỉ đạo nhất quán từ các cấp trung ương đến địa phương. ( Lấy thêm lí lẽ và dẫn chứng ở đề 1: Covid - 19 và tinh thần dân tộc Việt Nam)

- Thử thách sức mạnh trí tuệ:
+ Đảng và nhà nước kịp thời đưa ra những chủ trương chính xác như cho học sinh nghỉ học, khoanh vùng cách ly, tự cách ly toàn xã hội, hỗ trợ người cách ly, hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh,...=> Chứng tỏ được tài trí phán đoán đúng tình hình và sự quyết đoán để kịp thời đưa ra các chủ trương đúng đắn

+ Các y bác sĩ: Là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra kit xét nghiệm nhanh, đưa ra phác đồ điều trị hoàn thiện, "bắt" virus vào phòng thí nghiệm nghiên cứu và đưa ra những khuyến cáo hữu ích nhất cho người dân để phòng bệnh,.

+ Nhân dân: Kịp thời có những phương án học tập và làm việc tại nhà, không để cuộc sống bị trì trệ, khủng hoảng, tranh thủ thời gian trau dồi kiến thức kĩ năng để lên dây cót cho những bứt phá sắp tới của bản thân và xã hội khi đất nước đã vượt qua thử thách của Sứ giả Covid - 19.

- Thử thách lòng nhân:
+ Tấm lòng tương thân tương ái - truyền thống của dân tộc được phát huy triệt để: các doanh nghiệp ủng hộ hàng trăm tỷ qua các vật trang y tế, hang triệu người dân nhắn tin ủng hộ nhà nước chống dịch, những hành động đẹp như phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí,…

+ Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số cá nhân thiếu ý thức, coi thường sức khỏe của cá nhân và cộng đồng như trốn tránh cách ly, khai báo thiếu trung thực, tung tin đồn giả,… gây hoang mang, hoảng loạn cho người dân. Đó là những hành vi đáng lên án, thậm chí cần phải có biện pháp xử phạt răn đe của pháp luật

=> Cả nước cùng đồng lòng vượt qua thử thách của sứ giả thử thách Covid - 19 và trở lại nhịp sống vui vẻ, hạnh phúc,...

Đề 4: Vai trò của nghệ sĩ trong giai đoạn chống dịch Covid - 19 ở Việt Nam.
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1. Khái niệm
- Covid - 19

- Nghệ sĩ theo nghĩa rộng là những người làm việc liên quan đến nghệ thuật, làm ra các sản phẩm nghệ thuật trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên ở bài viết này, tôi đề cập tới nghệ sĩ với nghĩa hẹp là người người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tới công chúng, và đã đạt được thành tựu nào đó trên con đường nghệ thuật của mình như các ca nhạc sĩ, diễn viên, MC, người mẫu,...

2. Vai trò của nghệ sĩ
Trong mùa dịch, giới nghệ thuật chịu ảnh hưởng lớn không kém nhiều ngành nghề khác vì bị hủy hàng loạt lịch diễn. Nhưng trước khó khăn chung của xã hội, giới nghệ sĩ không ngồi yên hay than phiền về vấn đề của bản thân.
- Nhiều nghệ sĩ đã liên tục kêu gọi lẫn nhau làm từ thiện giúp ngành y phòng chống COVID-19. Khi các nghệ sĩ chung tay, điều họ quyên góp không chỉ là tiền bạc hay vật chất mà còn truyền đi những thông điệp không thể đo đếm bằng tiền.
- Đóng góp tiền và hiện vật
+ Ca sĩ Hà Anh Tuấn đi đầu khi cùng 2 người bạn quyên góp gần 2 tỉ đồng lắp đặt 3 phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.
+ Chi Pu cũng góp 1 tỉ đồng cho một phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội và 5.000 bộ trang phục bảo hộ. Hà Anh Tuấn và Chi Pu đều được chuyên gia y tế tư vấn nên chọn cách đóng góp hiện vật để kịp thời giúp đỡ ngành y.
+ Ca sĩ Tóc Tiên đã góp 100 triệu đồng để cùng đàn anh tiếp sức ngành y.
+ Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhà thiết kế Lý Quý Khánh và bạn bè cũng đã quyên góp được 3 tỉ đồng.
+ ...
- Kêu gọi tinh thần, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng:
+ Tạo ra những sản phẩm nghệ thuật của mình để tạo ra sức lan tỏa, vận động người dân chống dịch, cổ vũ tinh thần đoàn kết chống dịch của cả nước, đem lại niềm tự hào dân tộc. Gần 10 ca khúc khác ra đời trong một tháng để cổ vũ cộng đồng đoàn kết chống Covid-19 như "Việt Nam ơi, đánh bay Covid", "Ghen Covy", MV Chung tay phòng chống corona, vũ điệu rửa tay,...

+ Thực hiện đúng chủ trương các ly, ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu khi cách ly,...=> lan tỏa, thúc đẩy ý thức, trấn an tâm lí của những người lo ngại cách li,...như siêu mẫu Võ Hoàng yến, Châu Bùi,...

- Tuy nhiên có một số người lọc thông tin chưa tốt đăng tin chưa đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, chưa hợp tác trong quá trình cách ly,...=> Nghệ sĩ cần cẩn trọng về những chia sẻ và hành động của cá nhân về tình hình dịch bệnh. Bởi họ có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, thế nên chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể gây ra tác hại lớn tới tư tưởng, nhận thức của cộng đồng,...
Đề 5: Trình bày vai trò của lực lượng các y bác sĩ, các đồng chí bộ đội,….cùng nhiều lực lượng chức năng khác trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.
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Bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) là căn bệnh quái ác và nguy hiểm bậc nhất mà toàn nhân loại hiện đang phải đối mặt. Nạn nhân đầu tiên của nó được xác định tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, hiện dịch bệnh đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm bệnh, tại Việt Nam con số đang là 251 ca nhiễm. Covid – 19 trở thành mối lo ngại hàng đầu của tất cả mọi người, từ quốc gia, dân tộc,…cho tới từng cá nhân, công dân trên toàn cầu. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng y bác sĩ, quân đội được huy động trở thành lá chắn chống lại những “đòn đánh” của dịch bệnh, đồng thời những “chiến sĩ áo trắng, áo xanh ấy” cũng chính là lực lượng tuyến đầu trong tấn công “kẻ thù” bảo vệ sức khỏe và sinh mạng cho người dân.

Giữa mùa cao điểm của dịch bệnh, vai trò của các y bác sĩ trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Đầu tiên, chúng ta ghi nhận vai trò của các bác sĩ trong công tác đẩy lùi dịch bệnh, giành lấy sự sống cho con người, họ có thể là người dân Việt Nam, nhưng cũng có thể là tất cả những người dân trên toàn thế giới. Khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát mạnh ở Trung Quốc thì tại Việt Nam, các y bác sĩ dưới sự lãnh đạo của Chính phủ đã tìm hiểu, chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Tối 23/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) đã xác nhận hai bệnh nhân nhiễm Covid – 19 đầu tiên ở nước ta. Ngay lập tức, các bác sĩ đã kịp thời đưa bệnh nhân vào cách ly, ngăn chặn nguồn lây lan trong cộng đồng, từ ngày 21/1 đến 12/3 dịch bệnh bị khống chế, chỉ có 16 ca nhiễm và đã được chữa khỏi ngay sau đó. Như vậy, nhìn vào kết quả chúng ta cũng thấy được vai trò to lớn của các y bác sĩ trong đẩy lùi dịch bệnh.

Để hoàn thành trọng trách to lớn đó, các y bác sĩ đã không quản ngại hi sinh bản thân, gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không khỏi xót xa khi nhìn thấy những bức hình với khuôn mặt nhăn nheo, trắng bệch của các bác sĩ do phải đeo đồ bảo hộ quá lâu, các ngón tay vì đổ mồ hôi nhiều mà chẳng còn hình hài đẹp đẽ. Họ đã hi sinh để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Có những người làm bố, làm mẹ họ phải nén nhịn nỗi nhớ nhà, đặc biệt là nhớ con cái và bố mẹ, sẵn sàng để tiến lên vì một cuộc chiến thắng lợi. Mới đây, một số bác sĩ đã về hưu cùng làm đơn xin lên “tiền tuyến” chung sức chống dịch. Tinh thần ấy của họ đã khiến chúng ta không khỏi ngưỡng mộ, tự hào.

Họ là những người không sợ hãi trước dịch bệnh, không sợ hãi trước lưỡi hái tử thần, xông lên và chiến đấu.

Ngoài những y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội cũng được coi là một trong những lực lượng đắc lực phòng chống Covid – 19.

Các chiến sĩ trong quân đội, công an đã phối hợp cùng các y bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh. Họ tham gia công tác kiểm tra sức khỏe, tại những vùng có người mắc bệnh, lực lượng công an là lực lượng kiểm soát những người ra, vào vùng dịch, giúp cho công tác điều tra nguồn lây lan thêm nhanh chóng, rõ ràng.

Chính những chiến sĩ bộ đội là những người đã nhường nơi ăn ở, sinh hoạt của mình cho một lượng lớn những người cách ly từ vùng dịch trở về. Khi nhìn cảnh những manh chiếu mỏng manh, đơn sơ trải trên nền đất, bê tông, nơi mà các chiến sĩ sinh sống, bản thân mỗi người chúng ta không khỏi xúc động. Rồi còn cả những chiến sĩ ngủ rừng nhằm kịp thời kiểm soát những người từ bên ngoài vùng dịch trở về tại biên giới phía Bắc. Tất cả những chiến sĩ ấy đã hi sinh cho chúng ta, đúng với tinh thần của người chiến sĩ cụ Hồ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nếu không có sự hi sinh to lớn của lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, liệu chúng ta có được như ngày hôm nay, một đất nước sát ngay tâm dịch, chưa có người chết và con số người mắc bệnh chỉ với 3 chữ số.

Các y bác sĩ, chiến sĩ xứng đáng là niềm tự hào của dân tộc, đất nước Việt Nam. Cùng chúng tay với lực lượng tiên phong trong chiến dịch chống Covid – 19, mỗi người dân Việt Nam hãy ý thức được vị trí và tầm quan trọng của mình. Hãy ở nhà nếu không có việc cần thiết; rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà; thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ. Covid – 19 không còn là nỗi sợ hãi của một đất nước mà nó là kẻ thù chung của toàn nhân loại.

Cảm ơn những “chiến sĩ dũng cảm”!

Để thể hiện lòng biết ơn, sự trân quý đối với công lao của lực lượng tiên phong trong chống dịch Covid – 19, các con hãy tạo ra những chiếc thiệp xinh xắn, ghi lại những cảm xúc và tấm lòng của mình đối với các bác sĩ, chiến sĩ,….. Cô tin rằng, tuy chỉ là những việc làm nhỏ nhưng những tấm thiệp của các con sẽ là nguồn động viên lớn đối với các bác sĩ, chiến sĩ ấy. Đồng thời, với việc làm ý nghĩa ấy các con đã góp phần chống lại dịch bệnh, kêu gọi mọi người trong cuộc chiến đầy khó khăn trước mắt. Cô rất mong chờ những ngày nhận được những tấm thiệp của các con.

Bài viết này thuộc bản quyền của Lăn - Blog yêu Văn, mọi người chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn. Xin chân thành cảm ơn!

A. Đề nghị luận xã hội:
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Đề 1: Covid – 19 và tinh thần dân tộc Việt Nam
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1. Khái niệm: Covid – 19 là một bệnh dịch do virut corona gây ra. Đó là loại virut mới chưa từng được phát hiện trước đó, lây lan qua đường hô hấp dưới dạng giọt bắn và gây ra căn bệnh viêm phổi quái ác.

2. Biểu hiện:

- Tình hình dịch bệch trên thế giới diễn biến vô cùng phức tạp với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm với hơn 1 triệu ca nhiễm, gần 60 nghìn người tử vong.

- Nước ta, tình hình dịch bệnh bước sang giai đoạn mới ghi nhận hàng loạt trường hợp nhiễm mới. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong và có hơn 90 bệnh nhân đã xuất viện.

3. Tinh thần dân tộc:

Tinh tần đại đoàn kết toàn dân chống dịch

- Đảng và Nhà nước đưa ra những chủ trương phòng, chống dịch đúng đắn và kịp thời như không bỏ rơi một ai, chữa trị và cách li miễn phí, xử lí nghiêm những người đầu cơ tích trữ tang giá khẩu trang, thực phẩm, những người tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng,…

- Y bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ đưa ra kit thử bệnh nhanh, hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh,…

- Các chiến sĩ bộ đội, công an làm việc không kể ngày đêm tại sân bay, các khu cách li để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng,…

- Nhân dân thực hiên nghiêm túc quy định về cách li, khai báo y tế, hạn chế ra đường, tụ tập nơi đông người, “ở nhà cũng là yêu nước”, tự nâng cao bảo vệ sức khỏe của bản thân.

- Tinh thần tương thân tương ái: các doanh nghiệp ủng hộ hàng trăm tỷ qua các vật trang y tế, hang triệu người dân nhắn tin ủng hộ nhà nước chống dịch, những hành động đẹp như phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí,…

- Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số cá nhân thiếu ý thức, coi thường sức khỏe của cá nhân và cộng đồng như trốn tránh cách li, khai báo thiếu trung thực, tung tin đồn giả,… gây hoang mang, hoảng loạn cho người dân. Đó là những hành vi đáng lên án, thậm chí cần phải có biện pháp xử phạt răn đe của pháp luật

4. Bài học

- Tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, tuân thủ theo những quy định, hướng dẫn của nhà nước, lên án, phê phán những hành vi xấu,..

- Nâng cao ý thức tự học, tự trau dồi, rèn luyện kiến thức

Đề 2: Trước tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp,anh/ chị sẽ làm gì để tự bảo vệ mình và cộng đồng trước nguy hiểm của dịch Covid – 19 hiện nay
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1.Khái niệm: Covid – 19 là một bệnh dịch do virut corona gây ra. Đó là loại virut mới chưa từng được phát hiện trước đó, lây lan qua đường hô hấp dưới dạng giọt bắn và gây ra căn bệnh viêm phổi quái ác.

2. Biểu hiện:

- Tình hình dịch bệch trên thế giới diễn biến vô cùng phức tạp với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm với hơn 1 triệu ca nhiễm, gần 60 nghìn người tử vong.

- Nước ta, tình hình dịch bệnh bước sang giai đoạn mới ghi nhận hàng loạt trường hợp nhiễm mới. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong và có hơn 90 bệnh nhân đã xuất viện.

3. Hành động

- Bằng nhiều cách để hiểu đúng về bệnh dịch virut corona mới 2019, không chia sẻ những thông tin không chính thống về dịch bệnh.

- Tuyên truyền, giúp đỡ người thân và ngời tiếp xúc để cùng hiểu đúng về nCOV.

- Thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ Y tế gửi qua tin nhắn SMS hoặc các phương tiện truyền thông: thận trọng khi tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang đúng cách, diệt khuẩn; ăn uống đủ chất, sống lạc quan, tin tưởng..

- Lên tiếng tố cáo những hành vi coi thường sức khỏe của cá nhân và cộng đồng như trốn tránh cách li, khai báo thiếu trung thực, tung tin đồn giả

Lưu ý : Với đề này HS không cần nêu các cơ quan tổ chức hoặc nhân dân đã làm những gì, nếu HS vẫn viết thì không cho điểm hoặc trừ điểm.

B. Đề đọc hiểu:
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Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

"(1) Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.

(2) Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.

(3) Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

(4) Và nói đi thì phải nói lại. Ngay cả trường hợp nếu khẩu trang được chứng minh có tác dụng phòng dịch cao thì cách sử dụng và việc đánh giá tác dụng của nó cũng cần xem lại. Tôi thấy nhiều người sử dụng khẩu trang không đúng, mang hở mũi, lấy tay xoa lên mặt ngoài khẩu trang... Ngoài ra, dù có tác dụng tốt đến đâu thì khẩu trang cũng chỉ bảo vệ chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, chứ cứ tập trung đông đúc, chen vai thích cánh, hò hét loạn xạ, thì khẩu trang, diện trang hay toàn thân trang cũng chào thua.

(Trích bài Cái giá của khẩu trang, Bác sĩ Võ Xuân Sơn trên báo vnexpressnet, 5/2/2020)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn (4).

Câu 2: Nội dung chính của đoạn văn trên.

Câu 3: Những từ ngữ nào trong đoạn (3) nêu cách tốt nhất phòng chống dịch virus corona mới?

Câu 4: Anh/ chị có đồng ý với ý kiến: “Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình”?

Nguồn: thầy giáo Nguyễn Văn Lự, trường THPT Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đáp án:

Câu 1. Phương thức nghị luận

Câu 2. Nội dung chính của văn bản là vai trò của hệ miễn dịch của cơ thể/ hệ miễn dịch.

Câu 3. Những từ ngữ nào trong đoạn (3) nêu cách tốt nhất phòng chống dịch virus corona mới: ăn uống đủ chất, luyện tập thể thao, sống vui vẻ, lạc quan.

Câu 4. - HS 3 cách đúng: đồng ý/không đồng ý hoặc cả hai (0,25 điểm)

- HS lý giải ý hiểu phù hợp và thuyết phục cho 0,75 điểm.

